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BẢO HIỂM XÃ HỘI….. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI….. 

 Mẫu số: B06-TS 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 của BHXH Việt Nam) 

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 

Tháng ...... năm 20..... 

CÁC CHỈ TIÊU Đơn vị tính 
Mã 

số 

Số lũy kế 

tháng trước 

chuyển 

sang 

Số phát sinh 

trong tháng 
Lũy kế từ 

đầu năm đến 

hết tháng 

báo cáo Tăng Giảm 

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 

I- TỔNG SỐ TIỀN THU BHXH, BHTN, 

BHYT, BHTNLĐ, BNN 
triệu đồng 01     

1. BHXH bắt buộc  02     

- Số người người 03     

- Số tiền triệu đồng 04     

2. BHXH tự nguyện  05     

- Số người người 06     

- Số tiền triệu đồng 07     

3. BHXH thất nghiệp  08     

- Số người người 09     

- Số tiền triệu đồng 10     

4. BHYT  11     

- Tổng số người người 12     

Trong đó:  13     

+ Số người do cơ quan BHXH quản lý người 14     

+ LLVT, thân nhân quân đội người 15     

- Số tiền triệu đồng 16     
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5. BHTNLĐ, BNN  17     

- Số người người 18     

- Số tiền triệu đồng 19     

6. Thu lãi phạt chậm đóng triệu đồng 20     

II- TỔNG SỐ TIỀN NỢ BHXH, BHYT, 

BHTN 
triệu đồng 21     

1. Nợ BHXH triệu đồng 22     

1.1 Nợ chậm đóng triệu đồng 23     

1.2 Nợ đọng triệu đồng 24     

1.3 Nợ kéo dài triệu đồng 25     

1.4 Nợ khó thu triệu đồng 26     

2. Nợ BHTN triệu đồng 27     

2.1 Đơn vị nợ triệu đồng 28     

2.2 NSNN nợ triệu đồng 29     

3. Nợ BHYT triệu đồng 31     

4.1 Đơn vị nợ (nhóm 1) triệu đồng 32     

4.2 NSNN nợ (nhóm 3, 4) triệu đồng 33     

4. Nợ BHTNLĐ, BNN triệu đồng 30     

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng … năm ……….. 

Giám đốc BHXH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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